

UNIT 10. ENERGY SOURCES
I. VOCABULARY
	[bookmark: _Hlk113055110]Word
	Type
	Pronunciation
	Meaning

	available
	adj
	/ə'veɪləbl/
	sẵn có

	Ex: Solar energy is not always available in winter. (Năng lượng mặt trời không phải luôn sẵn có vào mùa đông.)

	electricity
	n
	/ɪ,lek'trɪsətɪ/ 
	điện năng

	Ex: The wind farm will generate enough electricity for some 30.000 homes. (Trang trại gió sẽ tạo ra đủ điện năng cho khoảng 30.000 ngôi nhà.)

	energy
	n
	/'enərdʒɪ/
	năng lượng

	Ex: Renewable energy sources must be used efficiently. (Các nguồn năng lượng có thể tái tạo phải được sử dụng hiệu quả.)

	hydro
	n, adj
	/'haɪdrəʊ/
	nước, liên quan đến nước

	Ex: The wind farms and hydro generate the electricity. (Các trang trại gió và nước tạo ra điện.)

	light bulb
	n
	/'laɪt bʌlb/
	bóng đèn

	Ex: How did Edison create the light bulb? (Edison đã tạo ra bóng đèn như thế nào vậy?)

	limited
	adj
	/lɪmɪtɪd/
	bị hạn chế, có giới hạn

	Ex: Coal, oil and gas are limited. (Than đá, dầu và khí đốt là có giới hạn.)

	non-renewable
	adj
	/,nɑːn rɪnu:əbl/
	không thể tái tạo

	Ex: Fossil fuels are non-renewable and rapidly running out. (Nhiên liệu hóa thạch là không thể tái tạo được và nhanh chóng cạn kiệt.)

	nuclear
	adj
	/'nu:klɪər/
	thuộc về hạt nhân

	Ex: Nuclear energy is the only viable alternative to coal or gas. (Năng lượng hạt nhân là giải pháp thay thế khả thi duy nhất cho than đá hoặc khí đốt.)

	overheat
	v
	/,əʊvə'hi:t/
	làm cho quá nóng

	Ex: I think the engine is overheating. (Tôi nghĩ rằng động cơ đang quá nóng.)

	panel
	n, v
	/pænl/
	tấm ghép, tấm pin 

	Ex: A solar panel on the roof helped generate 12-volt power. (Một tấm pin mặt trời trên mái nhà đã giúp tạo ra nguồn điện 12 volt.)

	produce
	v
	/prə’du:s/
	sản xuất

	Ex: Our company mainly produces goods for export. (Công ty chúng tôi chủ yếu sản xuất hàng hoá để xuất khẩu.)

	reduce
	v
	/rɪ’du:s/
	giảm

	Ex: Giving up smoking reduces the risk of heart disease. (Từ bỏ thuốc lá làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.)

	renewable
	adj
	/rɪnu:əbl/
	có thể tái tạo

	Ex: We should develop renewable sources of energy. (Chúng ta nên phát triển các nguồn năng lượng có thể tái tạo được.)

	replace
	v
	/rɪ’pleɪs/
	thay thế

	Ex: Machines cannot replace people in this work. (Máy móc không thể thay thế con người trong công việc này)

	solar
	adj
	/ˈsəʊlər/
	liên quan đến mặt trời

	Ex: This machine runs on solar power. (Chiếc máy này chạy bằng năng lượng mặt trời.)

	source
	n
	/sɔːs/
	nguồn

	Ex: What are the main sources of energy? (Các nguồn năng lượng chính là gì?)

	syllable
	n
	/sɪləbl/
	âm tiết

	Ex: The stress of this word is on the last syllable. (Trọng âm của từ này nằm ở âm tiết cuối cùng.)

	tap
	n
	/tæp/
	vòi

	Ex. Don't leave the tap running. (Đừng để vòi đang hoạt động.)

	warm
	v
	/wɔːrm/
	làm cho ấm lên, nóng lên

	Ex: Come in and warm yourself by the fire. (Vào trong và sưởi ấm bên bếp lửa.)

	* Some sources of energy (Một số nguồn năng lượng.

	Words
	Pronunciation
	Meaning

	solar power
	/‘səʊlə ’paʊə/
	năng lượng mặt trời

	nuclear power
	/'nu:klɪər ’paʊə/
	năng lượng hạt nhân

	wind power
	/wɪnd ’paʊə/
	năng lượng gió

	hydro power
	/'haɪdrəʊ ’paʊə/
	năng lượng thủy điện

	biogas power
	/'baɪəʊgæs ’paʊə/
	năng lượng khí gas sinh học

	fossil fuel
	/'fɒsl 'fju:əl/
	nhiên liệu hóa thạch



II. WORD FORMATION
	Word
	Meaning
	Related words

	available (adj)
	sẵn có
	availability (n)
	unavailable (adj)

	
	
	unavailability (n)
	

	electricity (n)
	điện năng
	electrician (n)
	electric (adj)

	
	
	electrical (adj)
	electric (n)

	energy (n)
	năng lượng
	energize (v)
	energetic (adj)

	
	
	energetically (adv)
	

	limited (adj)
	bị hạn chế, có giới hạn
	limit (v)
	limitation (n)

	
	
	unlimited (adj)
	

	produce (v)
	sản xuất
	produce(n)
	producer(n)

	
	
	product (n)
	

	reduce (v)
	giảm
	reduction (n)
	reductive (adj)

	renewable (adj)
	có thể tái tạo
	renew (v)
	non-renewable (adj)

	replace (v)
	thay thế
	replaceable (adj)
	replacement (n)

	warm (v)
	làm cho ấm lên, nóng lên
	warm (adj)
	warmth (n)



III. GRAMMAR
1. PRESENT CONTINUOUS (THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)
a. Cấu trúc
Khẳng định:  	S + is/ am/ are + V-ing …
Phủ định:	S + is/ am/ are + NOT + V-ing …
Nghi vấn:	Is/ Am/ Are + S + V-ing ...?
Câu trả lời ngắn: 	Yes, S + is/ am/ are
No, S + is/ am/ are + NOT
Ex.	 She is reading books at the moment. (Bây giờ cô ấy đang đọc sách.)
 She isn't reading books at the moment. (Bây giờ cô ấy đang không đọc sách.)
 	Is she reading books at the moment? (Bây giờ có phải cô ấy đang đọc sách không?)
b. Cách sử dụng
 Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả:
 Hành động, sự việc đang xảy ra tại thời điểm hiện tại.
Ex.	 Where's your mom? (Mẹ của cậu đâu rồi?)
	She's cooking in the kitchen. (Mẹ tớ đang nấu ăn trong bếp.)
	 What are you doing now? (Bây giờ cậu đang làm gì vậy?)
	I am cooking. (Tớ đang nấu án.)
 Diễn tả những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian gần lúc nói nhưng không nhất thiết là ngay tại thời điểm nói.
Ex. 	 They are working hard to finish their new project.
(Họ đang làm việc chăm chỉ để hoàn thành dự án mới của họ.)
 Scientists are looking for new medicine to cure lung cancer.
(Các nhà khoa học đang tìm kiếm loại thuốc mới để chữa khỏi bệnh ung thư phổi.)
 Diễn tả những việc đã sắp xếp để thực hiện, có dự định trước (thường mang tính cá nhân) và trong câu có trạng từ chỉ thời gian đi kèm.
Ex.	 What are you doing on Saturday evening? (Cậu sẽ làm gì vào tối thứ Bảy?)
I am going to the cinema. (Tớ sẽ tới rạp chiếu phim.)
c. Dấu hiệu nhận biết
 Thì hiện tại tiếp diễn thường dùng với các từ/cụm từ chì thời gian như:
 Now, right now, at the moment (lúc này)
 At present (hiện nay)
 At this time
 Listen!/ Look !/ (!)/ Pay attention to! / Hurry up!
 Keep silent! = Be quiet!
 Don't make noise! = Don't talk in class!
 Today/this day/this Monday...
 Dùng với "always" để diễn tả lời phàn nàn.  sưu tầm


Ex: 	 My husband is always messing up the kitchen!
(Chồng tôi luôn luôn làm gian bếp lộn tung lên.)
Lưu ý:
* Khi thêm -ing chúng ta chú ý các quy tắc sau:
- Thông thường, chúng ta chỉ việc thêm đuôi "-ing" vào sau động từ
learn  learning		look  looking
work   working	sing   singing
* Tuy nhiên với một số trường hợp đặc biệt sau, chúng ta cần chú ý.
- Động từ tận cùng bằng"e"(e câm) thì bỏ e trước khi thêm "-ing"
live  living		come  coming		age  aging
Riêng:			be   being
- Động từ tận cùng bằng "ee", chỉ việc thêm "-ing"
see   seeing		agree  agreeing		free  freeing
- Động từ 1 âm tiết (hoặc 2 âm tiết trở lên mà có âm nhấn ở cuối) tận cùng bằng 1 phụ âm, có 1 nguyên âm đi trước thì ta nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm "-ing"
run  running		shop  shopping
begin  beginning	win  winning
- Động từ tận cùng bằng "ie" thì đổi thành "y" rồi thêm "-ing"
lie  dying		die  dying
- Với động từ tận cùng là "c", ta phải thêm chữ "k" ở cuối rồi mới thêm "-ing".
traffic  trafficking	mimic  mimicking		panic  panicking
* Một số động từ không chia ở tiếp diễn
	know
	wish
	expect

	understand
	wonder
	notice

	fall
	smell
	agree

	keep
	seem
	love/like

	be
	fell
	start /begin

	want
	need
	look

	see
	consider
	taste

	hear
	feel
	finish

	have to
	prefer
	stop



	hope
	sound
	enjoy



IV. PRONUNCIATION
 STRESS IN THREE-SYLLABLE WORDS (TRỌNG ÂM CỦA TỪ CÓ 3 ÂM TIẾT)
1. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu
* Danh từ gồm 3 âm tiết:
 nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn
 và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và (hoặc) kết thúc không quá một phụ âm
	Words
	Pronunciation
	Meaning

	agency
	/eɪdʒənsɪ/
	đại lí

	company
	/'kʌmpənɪ/
	công ty

	conference
	/'kɒnfərəns/
	hội thảo

	Germany
	/'dʒɜ:mənɪ/
	nước Đức

	family
	/'fæməlɪ/
	gia đình

	industry
	/'ɪndəstrɪ/
	ngành công nghiệp

	library
	/'laɪbrerɪ/
	thư viện

	pregnancy
	/'pregnənsɪ/
	sự mang thai

	resident
	/'rezɪdənt/
	dân cư

	restaurant
	/'restrɒnt/
	nhà hàng


* Danh từ có 3 âm tiết nếu âm tiết cuối chứa:
 1 nguyên âm dài
 hoặc 1 nguyên âm đôi
 hoặc kết thúc bằng hơn 1 phụ âm
	Words
	Pronunciation
	Meaning

	architect
	/'ɑːrkɪtekt/
	kiến trúc sư

	attitude
	/'ætɪtu:d/
	thái độ

	consonant
	/'kɒnsənənt/
	phụ âm

	exercise
	/‘eksərsaɪz/
	bài tập

	extrovert
	/'ekstrəvɜ:t/
	người hướng ngoại

	holiday
	/'hɒlɪdeɪ/
	kì nghỉ

	interview
	/'ɪntərvju:/
	cuộc phỏng vấn

	paradise
	/'pærədaɪs/
	thiên đường

	photograph
	/'fəʊtəgrɑːf/
	ảnh

	radio
	/'reɪdɪəʊ/
	đài radio


2. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
* Động từ gồm 3 âm tiết nếu âm tiết cuối:
 nguyên âm ngắn
 và kết thúc với không quá 1 phụ âm
	Words
	Pronunciation
	Meaning

	consider
	/ kən'sɪdər/
	cân nhắc

	deliver
	/dɪ'lɪvər/
	giao hàng

	determine
	/dɪ'tɜ:mɪn/
	xác định, quyết định

	develop
	/dɪ'veləp/
	phát triển

	discover
	/dɪ'skʌvər/
	khám phá

	encounter
	/ɪn'kaʊntər/
	bắt gặp, chạm trán

	examine
	/ɪg'zæmɪn/
	kiểm tra

	establish
	/ɪstæblɪʃ/
	thiết lập

	inhabit
	/ɪn'hæbɪt/
	sống, ở (nơi nào đó)

	remember
	/rɪ'membər/
	nhớ


* Danh từ gồm 3 âm tiết có
 âm tiết cuối chứa 1 nguyên âm ngắn
 hoặc có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi hay kết thúc bằng hơn 1 phụ âm
	Words
	Pronunciation
	Meaning

	advantage
	/əd'væntɪdʒ/
	sự thuận lợi

	banana
	/bə‘nɑːnə/
	quả chuối

	computer
	/kəm'pju:tər/
	máy vi tính

	dioxide
	/daɪ'ɒksaɪd/
	dioxit (hóa học)

	disaster
	/dɪ'zɑːstə(r)/
	tai họa, thảm họa

	museum
	/mju'zi:əm/
	bảo tàng

	papyrus
	/pə'paɪrəs/
	cây cói, giấy cói

	potato
	/pə'teɪtəʊ/
	khoai tây

	tomato
	/tə'meɪtəʊ/
	cà chua


3. Đối với các hậu tố
 Các hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -like, -less, -ness, -ly, -ment, -ous, -fy, -wise
	Words
	Pronunciation
	Type
	Meaning

	amazing
	/ə'meɪzɪŋ/
	adj
	gây ngạc nhiên

	beautiful
	/’bju:tɪfl/
	adj
	đẹp

	childlike
	/'tʃaɪldlaɪk/
	adj
	giống trẻ con

	comfortable
	/'kʌmftəbl /
	adj
	thoải mái

	glorify
	/'glɔ:rɪfaɪ/
	V
	tuyên dương

	happiness
	/'hæpɪnəs/
	n
	hạnh phúc

	hurriedly
	/'hɜ:rɪdlɪ/
	adv
	một cách hối hả

	humorous
	/'hju:mərəs/
	adj
	hài hước, vui tính

	lengthen
	/'leŋθən/
	v
	kéo dài ra

	marriage
	/'mærɪdʒ/
	n
	Sự kết hôn

	otherwise
	/’ʌðərwaɪz/
	adv
	nếu không thì

	powerless
	/'paʊərləs/
	adj
	không có hiệu lực

	punishment
	/'pʌnɪʃmənt/
	n
	sự trừng phạt

	refusal
	/rɪ'fju:zl/
	n
	Sự từ chối

	reliable
	/rɪ'laɪəbl/
	adj
	đáng tin cậy


 Với các hậu tố: -ee, -eer, -ese, -nique khi các từ gốc kết hợp với các hậu tố này, trọng âm rơi vào chính các hậu tố đó
	Words
	Pronunciation
	Type
	Meaning

	Chinese
	/tʃaɪ’ni:z/
	n
	người Trung Quốc

	Vietnamese
	/vi:etnə'mi:z/
	n
	người Việt Nam

	Japanese
	/dʒæpə'ni:z/
	n
	người Nhật Bản

	interviewee
	/ɪntərvju:’i:/
	n
	người được phỏng vấn

	refugee
	/refju'dʒi:/
	n
	người tị nạn

	engineer
	/endʒɪ’nɪə(r)/
	n
	kĩ sư

	pioneer
	/paɪənɪə(r)/
	n
	người tiên phong

	volunteer
	/ vɑːlən'tɪr/
	n
	tình nguyện viên

	antique
	/æn'ti:k/
	adj
	cổ xưa

	unique
	/ju'ni:k/
	adj
	độc đáo

	technique
	/tek'ni:k/
	n
	kĩ thuật


 Với các hậu tố: -ous, -ial, -aI, -ic, -ion, -ity khi các từ gốc kết hợp với các hậu tố này, trọng âm rơi vào âm liền trước hậu tố
	Words
	Pronunciation
	Type
	Meaning

	accidental
	/æksɪ'dentl/
	adj
	tình cờ, ngẫu nhiên

	memorial
	/mə'mɔ:rɪəl/
	adj
	(thuộc) kỉ niệm

	financial
	/ faɪ'nænʃl/
	adj
	(thuộc) tài chính

	advantageous
	/ædvən'teɪdʒəs/
	adj
	có lợi, thuận lợi

	courteous
	/'kɜ:rtɪəs/
	adj
	lịch sự

	ambitious
	/æm'bɪʃəs/
	adj
	CÓ nhiều tham vọng

	gracious
	/'greɪʃəs/
	adj
	duyên dáng

	dramatic
	/dra'mætɪk/
	adj
	sâu sắc

	climatic
	/klaɪ'mætɪk/
	adj
	thuộc về khí hậu

	energetic
	/enər'dʒetɪk/
	adj
	hăng hái

	explosion
	/ɪk'spləʊʒn/
	n
	sự nổ

	occasion
	/ə'keɪʒn/
	n
	dịp

	conclusion
	/kən'klu:ʒn/
	n
	Sự kết luận

	ability
	/ə'bɪlətɪ/
	n
	khả năng

	publicity
	/pAb'lɪsətɪ/
	n
	Sự công khai

	necessity
	/nə'sesətɪ/
	n
	sự cần thiết



V. PRACTICE
Exercise 1. Mark the stress of the words in the box then read them aloud. Number 1 has been done for you as an example.
	1. re’member
	7. marriage
	13. refugee
	19. dramatic

	2. attitude
	8. occasion
	14. inhabit
	20. library

	3. refusal
	9. beautiful
	15. reliable
	21. happiness

	4. company
	10. publicity
	16. Germany
	22. necessity

	5. ambitious
	11. childlike
	17. Chinese
	23. restaurant

	6. establish
	12. consider
	18. amazing
	24. conclusion


Exercise 2. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1. A. musician		B. enormous		C. natural		D. improvement
2. A. effective		B. plentiful		C. dangerous		D. limited
3. A. population	B. education		C. consumption	D. satisfaction
4. A. energy		B. countryside		C. changeable		D. volunteer
5. A. renewable	B. artificial		C. unfortunate		D. continuous
6. A. different		B. serious		C. effective		D. regular
7. A. dangerous	B. countryside		C. energy		D. volunteer
8. A. incapable		B. sincere		C. loyalty		D. success
9. A. development	B. satisfaction		C. population		D. education
10. A. attraction	B. humorous		C. acquaintance	D. unselfish
Exercise 3. Complete the sentences with the suitable word from the box.
	generate
	invested
	avoid
	reduce
	converted


1. Solar power can be ___________ into electricity.
2. Fossil fuels can be used to ___________ electricity or drive a big machinery.
3. Use electricity economically so that we can ___________ our electricity bills.
4. We should ___________ using 	cars or motorbikes for short trips.
5. Businesses have ___________ more money in renewable energy in recent years.
Exercise 4. Fill in the blanks with the words in the box.
	nuclear
	wind
	biogas
	oil

	solar
	carbon dioxide
	coal
	hydropower


1. ___________ energy comes from the heat of the sun.
2. ___________ is a gas breathed out by people and animals from the lungs.
3. ___________ is often found in the ground that is produced by dead plants and that can be burned to produce heat, consisting mainly of methane. (CH4)
4. ___________ is energy that comes from the force of moving water.
5. ___________ is flammable black hard rock, used as a fossil fuel.
6. ___________ commonly known as petroleum, is the largest source of energy in the US.
7. To produce ___________ energy, atoms are split apart, which releases energy.
8. ___________ energy	 is produced from moving air with the help of large turbines.
Exercise 5. Complete the sentences with the words from the box.
	abundant
	available
	non - renewable

	renewable
	polluting
	fossil
	alternative


1. ___________ resources	 are those which cannot be replaced once they are used up.
2. Oil is a relatively ___________ but is a non - renewable resource.
3. ___________ fuels, 	including coal, oil and natural gas, are currently the world's primary energy source.
4. ___________ energy 	is any energy source that can replace fossil fuel.
5. Despite being the most ___________ source, coal still plays an important role in the production of electricity.
6. Solar power from the sun is ___________ as we won't "use up" all the sunlight from the sun.
7. Geothermal energy is non - polluting, but it not widely ___________.
Exercise 6. Fill in each blank in the following passage with ONE suitable word from the box.
	natural
	save
	bulbs
	coal
	electricity

	energy
	waste
	off
	rural
	students


With the development of science and technology, more and more (1) ___________ is used every day. Nowadays, many (2) ___________ areas in Viet Nam have been electrified, and more (3) ___________ is needed. If people (4) ___________ energy, it will quickly run out. (5) ___________ at school should learn how to (6) ___________ energy, for example, they should turn (7) ___________ the electric lights when they leave their classrooms.
Moreover, we may waste electricity at home if we use a lot of light (8) ___________. By not wasting energy, we will save a lot of (9) ___________ resources, such as (10) ___________ and oil.
Exercise 7. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. The wind, the sun, and the wave are some types of sources of ___________ energy.
A. changeable		B. alternative		C. cheap		D. costly
2. Remember to ___________ the lights before going to bed.
A. turn			B. turn on		C. turn off		D. stop
3. People will reduce energy ___________ as much as possible.
A. consume		B. consumption	C. expense		D. expenses
4. Nuclear power is expensive and dangerous ___________ our environment.
A. for			B. to			C. in			D. with
5. Human is looking for a clean, cheap and ___________ sources of energy.
A. effective 		B. effect		C. effectively		D. effectiveness
6. Low energy light bulbs should be used to ___________ electricity.
A. spend		B. buy			C. convert		D. save
7. We must ___________ the amount of water our family used every day.
A. lower		B. reduce		C. lessen		D. narrow
8. At this time next month we ___________ to Ha Long Bay for a holiday.
A. will go		B. will going		C. will be gone		D. will be going
9. By the middle of the 21st century, people in developing countries ___________ more renewable energy.
A. uses			B. will be using	C. used			D. have
10. Fossil fuels are very common in our society but they ___________ the environment.
A. renew		B. provide		C. waste		D. pollute
11. When you save energy, you not only save money, you also reduce the demand for ___________ such as coal, oil, and natural gas and that is a great way to play a part in saving the planet.
A. carbon footprint				B. electricity
C. fossil fuels					D. biogas
12. In India, the demand for ___________ has always been more than the supply.
A. shortage 		B. sources 		C. slogan		D. electricity
13. ___________ energy is produced by collecting sunlight and converting it into electricity.
A. Hydro 		B. Nuclear 		C. Solar		D. Wind
14. There are many available ___________ power sources in Vietnam including sun, wind, water, etc.
A. nuclear 		B. hydro		C. renewable		 D. solar
15. Laos and Cambodia have big plans for building up to 11 ___________ on the lower Mekong.
A. dams 		B. slogans 		C. energy 		D. coals
Exercise 8. Give the correct form of the given word to complete the sentences.
1. Tidal energy is renewable, ___________ and clean. (plenty)
2. Wind will be used as an ___________ friendly sources of energy. (environment)
3. There are many ways will be used to solve the problem of ___________. (pollute)
4. Solar power can be used to ___________ or cool our houses. (hot)
5. ___________ fossil fuels are harmful to the environment. (fortunate)
6. We should use them ___________ and try to find out alternative sources of power. (economy)
7. Solar energy is ___________, plentiful and clean. (renew)
8. I think that solar energy can be an ___________ source of energy in the near future. (alter)
9. We should reduce the use of ___________ at home. (electrical)
10. It's a clean source of energy. Sailboats couldn't move without this ___________. (powerful)
11. Waves will be used as an ___________ friendly source of energy. (environment)
12. Limit car trips by relying on biking, walking, public ___________. (transport)
13. Solar power can be used to ___________ or cool our houses. (hot)
14. Energy is used to ___________ a 	lot of electrical things. (product)
15. There will be a ___________ of	 energy in the near future. (short)
Exercise 9. Match the sentence in column A with the correct answer in column B.
	No.
	A
	Opt.
	B

	1.
	Please turn down the volume.
	A.
	It's getting very late.

	2.
	Do you have something to eat?
	B.
	They're lying.

	3.
	My family don't have anywhere to live right now.
	C.
	It's starting to rain.

	4.
	1 have to come home now.
	D.
	He's trying to sell it.

	5.
	John doesn't collect books anymore.
	E.
	My children are getting hungry.

	6.
	1 go to the gym three times a week.
	F.
	She's trying to sleep.

	7.
	It isn't true what they said.
	G.
	We're looking for an affordable house.

	8.
	I'm afraid 1 don't bring the raincoat.
	H.
	1 am losing fat.


Your answer: 	1. _______	2. _______	3. _______	4. _______
		5. _______	6. _______	7. _______	8. _______
Exercise 10. Choose the best option to complete the sentence.
1.  Where ___________ his wife? 
A. am			B. is			C. are			D. be
2.  Jack ___________ a suit today. 
A. is wearing		B. are wearing		C. am wearing		D. wears
3. The weather ___________ warm this season. 
A. gets			B. are getting		C. is getting		D. are gets
4. My kids ___________ downstairs now. They ___________ chess. 
A.am/am playing 	B. is/is playing 	C. are/are playing 	D. be/being
5. Look! The train ___________.
A. are coming 		B. is coming		C. are coming		D. is coming
6.  Alex always ___________ me cash and never ___________ back.  
A. is borrowing/ giving			B. are borrowing/ giving 
C. borrows/ giving				D. borrow/ giving
7.  While I ___________ my homework, my sister ___________ newspapers. 
A. am doing/ is reading			B. are doing/ is reading 
C. is doing/ are reading			D. am doing/ are reading
8. Why ___________ at me like that? What happened?
A. do you look					B. have you looked
C. did you look					D. are you looking
9. I ___________ in the bathroom right now.
A. am being		B. was being 		C. have been being 	D. am
10. It ___________ late.	 Shall we go home?
A. is getting		B. get			C. got			D. has got
11. -"Are you ready, Belle?" - "Yes, I ___________."
A. am coming		B. come		C. came		D. have came
12. - Look! That guy ___________ to	 break the door of your house.
A. try			B. tried			C. is trying		D. has tried
Exercise 11. Fill in the blanks with the present continuous tense form of the verb.
1. Be careful! The car (go) ___________ so fast.
2. Listen! Someone (cry) ___________ in the next room.
3. ___________	 your brother (sit) ___________ next to the beautiful girl over there at present?
4. Now they (try) ___________ to 	pass the examination.
5. It's 12 o'clock, and my parents (cook) ___________ lunch in the kitchen.
6. Keep silent! You (talk) ___________ so loudly.
7. I (not stay) ___________ at home at the moment.
8. Now she (lie) ___________ to	 her mother about her bad marks.
9. At present, they (travel) ___________ to New York.
10. He (not work) ___________ in his office now.
Exercise 12. Put the verbs in brackets in the correct form: Present simple or Present continuous.
1. What ___________ they (do) ___________ in the winter?
2. Today, we (have) ___________ English classes.
3. Her favourite subject (be) ___________ English.
4. Now, my brother (like) ___________ eating bananas.
5. Look! A man (call) ___________ you.
6. Keep silent! I (listen) ___________ to the radio.
7. ___________ you (play) ___________ badminton now?
8. Everyday, my father (get up) ___________ at	 5.00 a.m, but today, he (get up) ___________ at 6.00 am.
9. Every morning, I (watch) ___________ TV at 10.00, but today I (listen) ___________ to music at 10.00.
10. Everyday, I (go) ___________ to school by bike but today I go to school by motorbike.
11. Hoa (live)	 ___________ in Hanoi, and Ha (live) ___________ in Ho Chi Minh City.
12. At the moment, I (read) ___________ a book and my brother (watch) ___________ TV.
13. Every morning, my father (have) ___________ a cup of coffee but today he (drink) ___________ milk.
14. Hung and his friend (play) ___________ badminton.
15. They usually (get up) ___________ at 6 o'clock in the morning.
Exercise 13. Put the verbs In brackets in the correct form: Present simple or Present continuous.
My driving course (1. go) ___________ well and, to my surprise, I (2. enjoy) ___________ it very much. Harry and Liz, who run the driving school in my area, (3. seem) ___________ very professional. But what I like most about them is that they (4. feel) ___________ like friends rather than teachers. I know I'm making a lot of stupid mistakes but they keep saying: 'Don't worry. You (5. learn) ___________. Everybody (6. need) ___________ to go through this stage'. They always (7. concentrate) ___________ on the positive and (8. support) ___________ me in every way. It's great that Anna from my school (9. do) ___________ the course with me. At the moment we (10. practice) ___________ different driving manoeuvres. Anna (11. find) ___________ them really difficult but she (12. get) ___________ better and better.
Exercise 14. Read the following passage and choose the best option.
It's hard to imagine education without (1) ___________. Without energy, people's ability to get a decent education is severely (2) ___________ . Education is acknowledged as a crucial factor in helping people escape (3) ___________ poverty. In communities without energy children are often forced out of school to help (4) ___________ cooking (5) ___________ or earn money. When they do go to school it has to be in (6) ___________ which	 restricts their hours especially as many children walk for hours to get there. When they arrive home to do their schoolwork, they have no (7) ___________ to study and all that greets them is darkness. Or they have to rely on kerosene to provide precious light, which is both expensive and dangerous; if a lamp is knocked over it can cause serious burns. Computers, radio or TV are important tools in the (8) ___________ education. A (9) ___________ of electricity restricts the (10) ___________ for children to further their education. And teachers don't want to work in communities where there are no lights, little equipment, no TVs, computers or life after dark.
1. A. like		B. energy		C. such as		D. similar
2. A. approximately	B. expressively		C. affected		D. progressively
3. A. from		B. pioneering		C. pioneering		D. pioneers
4. A. custom		B. waiter		C. collect		D. pill
5. A. tourists		B. materials		C. pilot			D. guess
6. A. orbit		B. orbition		C. orbital		D. daylight
7. A. light		B. designed		C. draw		D. painted
8. A. equipment	B. tool			C. modern		D. furniture
9. A. invitation		B. lack			C. space		D. aviation
10. A. landscape	B. departures		C. islands		D. opportunity
[bookmark: bookmark140]Exercise 15. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.
Many people still believe that natural resources will never be used up. Actually, the world's energy resources are limited. Nobody knows exactly how much fuel is left. However, we also should use them economically and try to find out alternative sources of power. According to Professor Marvin Burnham of the New England Institute ofTechnology, we have to start saving coal, oil and gas before it is too late; and solar power is the only alternative.
However, many people do not approve of using nuclear power because it's very dangerous. What would happen if there was a serious nuclear accident? Radioactivity causes cancer and may badly affect the future generations. The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible.
1. How much fuel left?
A. there is a lot of fuel				B. Let's use it as much as we would like
C. No one knows exactly			D. It will never be used up
2. According to professor Mavin Burnham, ________________.
A. solar power is the only alternative 	B. we have to save coal, oil, and gas
C. A and B are incorrect			D. A and B are correct
3. Radioactivity from nuclear power ______________________.
A. alters a new kind of energy
B. is necessary to cure diseases
C. can have good effects on the future generations
D. causes cancer and has bad effects on the future generations
4. We should use coal, oil, and gas
A. as much as possible			B. carelessly
C. as economically as possible 		D. all are incorrect
5. According to the passage, using nuclear power is ________________.
A. interesting 		B. dangerous 		C. safe			D. cheap
Exercise 16. Rewrite the sentences so that it has similar meaning as the sentence printed before, using the words given.
1. They will install solar panels on the roof of our house next week.
 Solar panels
2. They will build a new school for poor children next month.
 A new school
3. Will the plumber check cracks on the water pipes in two days?
 Will cracks
4. They sell these chemicals everywhere in my hometown.
 These chemicals
5. They won't show the film on types of future energy sources next Friday.
 The film
6. Some people will interview the new president on TV.
 The new president
7. They will destroy the old thermal power plant at the end of this year.
 The old thermal
8. They will widen the road to our village next year.
 The road
9. We will be using biogas for cooking and heating at this time next month.
 Biogas
10. They got the first prize at the competition.
 The first
Exercise 17. Use the cues given to write correct sentences.
1. Almost all our energy/ come/ oil/ gas/ natural gas.
_________________________________________________________________________.
2. The earth's fossil fuels/ running out.
_________________________________________________________________________.
3. Scientists/ try/ find/ other alternative sources/ energy.
_________________________________________________________________________.
4. We/ use energy/ the sun, the wind, and the water.
_________________________________________________________________________.
5. The sun/ supply/ all the energy/ used/ grow plants.
_________________________________________________________________________.
6. If we/ able/ collect solar energy/ we/ be sure/ have enough power.
_________________________________________________________________________.
7. Energy/ wind/ use/ centuries/ move ships, and pump water.
_________________________________________________________________________.
8. Recently/ wind/ use / generate electricity.
_________________________________________________________________________.
9. For a long time/ people/ use water/ power machines.
_________________________________________________________________________.
10. Today,/ water power/ mostly/ use/ generate electricity.
[bookmark: _GoBack]_________________________________________________________________________.
ĐÁP ÁN
Exercise 1.
1. re'member 2. 'attitude 3. re'fusal 4. 'company 5. am'bitious 6. e'stablish 7. 'marriage 8. o'ccasion 9. 'beautiful 10. pub'licity 11. 'childlike 12. con'sider 13. refu'gee 14. in'habit 15. re'liable 16. 'Germany 17. Chi'nese 18. a'mazing 19. dra'matic 20. 'library 21. 'happiness 22. ne'cessity 23. 'restaurant 24. con'clusion
Exercise 2.
1.C 2. A 3. C 4. D 5. B 6. C 7. D 8. C 9. A 10. B
Exercise 3.
1. converted 2. generate 3. reduce 4. avoid 5. invested
Exercise 4.
1. Solar 2. Carbon dioxide 3. Biogas 4. Hydropower
5. Coal 6. Oil 7. nuclear 8. Wind
Exercise 5.
1. Non - renewable 2. abundant 3. Fossil
4. Alternative 5. polluting 6. renewable 7. available
Exercise 6.
1. energy 2. rural 3. electricity 4. waste 5. Students
6. save 7. off 8. bulbs 9. natural 10. coal
 Exercise 7.
1.B 2. C 3. B 4. A 5. A
6. D 7. B 8. D 9. B 10. D
11.C 12. D 13. C 14. C 15. A
Exercise 8.
1. plentiful 2. environmental 3. pollution
4. heat 5. Unfortunately 6. economically
7. renewable 8. alternative 9. electricity
10. power 11. environmentally 12.transportation
13. heat 14. produce 15. shortage
Exercise 9.
1.F 2. E 3.G 4.A 5. D 6. H 7. B 8. C
Exercise 10.
1.B 2. A 3. C 4. C 5. B 6. A
7. A 8. D 9. D 10. A 11. A 12. C
 Exercise 11.
1. is going 2. is crying 3. Is... sitting
4. are trying 5. are cooking 6. are talking
7. am not staying 8. is lying 9. are traveling
10. is not working
Exercise 12.
1. do...do 2. have
4. likes 5. is calling
7. Are...playing 8. gets up, is getting up
10.go 11. lives, lives
3. is
6. am listening
9. watch, am listening
12. am reading, is watching
13. has, is drinking 14. play 15. get up
Exercise 13.
1. is going 2. enjoy 3. seem 4. feel
5. are learning 6. needs 7. concentrate 8. support
9. is doing 10. are practicing 11. finds 12. is getting
Exercise 14.
1.B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C 9. B 10. D
Exercise 15.
1.C 2. D 3.D 4. C 5. B
Exercise 16.
1. Solar panels will be installed on the roof of our house next week.
2. A new school will be built for poor children next month.
3.Will cracks on the water popes be checked in two days (by the plumber)?
4.These chemicals are sold everywhere in my hometown.
5.The film on types of future energy sources won't be shown next Friday.
6. The new president will be interviewed on TV.
7. The old thermal power plant will be destroyed at the end of this year.
8. The road to our village will be widened next year.
9. Biogas will be used for cooking and heating at this time next month.
10. The first prize was gotten at the competition.
Exercise 17.
1. Almost all our energy comes from oil, gas, and natural gas.
2. The earth's fossil fuels are running out.
3. Scientists are trying to find other alternative sources of energy.
4.We can use energy from the sun, the wind, and the water.
5. The sun supplies all the energy used to grow plants.
6. If we are able to collect solar energy,we will be sure to have enough power.
7. Energy from the wind has been used for centuries to move ships and pump water.
8. Recently, the wind has been used to generate electricity.
9. For a long time, people have used water to power machines.
10. Today, water power is mostly used to generate electricity.
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